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ÁP LỰC TỶ GIÁ CẢN TRỞ ĐÀ TĂNG



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA

❑ VN-Index đang ở quanh ngưỡng hỗ trợ mạnh tại 
1170

Đóng cửa +/- điểm +/- % KLGDKL trung 
bình/phiên +/- % 

VN-Index 1174.85 -101.75 -8.0% 1,004,017,280 47.2%

VN30 1194.03 -90.71 -7.1% 319,673,504 58.3%

HNX-Index 220.80 -20.54 -8.5% 116,448,536 58.4%

Chỉ số Điểm số kỹ thuật ngắn hạn (*) Trạng thái

VNINDEX -5 TIÊU CỰC

VN30 -5 TIÊU CỰC

VN30F1M -5 TIÊU CỰC

VN DIAMOND -6 TIÊU CỰC

VN FIN SELECT -6 TIÊU CỰC

(*) Đánh giá chỉ số hoặc mã bằng điểm từ -7 đến +7 điểm theo hệ thống đánh giá kỹ thuật ngắn hạn 
từ Mirae Asset, tương ứng các mức: TIÊU CỰC (-7 đến -4 điểm), TRUNG TÍNH (-3 đến +3 điểm), & TÍCH 
CỰC (+4 đến +7 điểm)

Nguồn: Fdata, Mirae Asset



NHÓM VỐN HÓA VỪA VÀ LỚN

Mã Phân ngành - ICB Cấp: 4 Tăng giảm trong tuần

LPB Ngân hàng 10.0%

VJC Dịch vụ hàng không 2%

GMD Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng 1%

❑ Bất động sản bị bán mạnh trong tuần qua

Mã Phân ngành - ICB Cấp: 4 Tăng giảm trong tuần

CEO Bất động sản -21.0%

NVL Bất động sản -19%

DXG Bất động sản -19%

PDR Bất động sản -17%

DIG Bất động sản -17%

KBC Bất động sản -16%

ITA Bất động sản -15%

NLG Bất động sản -15%



DIỄN BIẾN NHÓM THANH KHOẢN CAO

Mã Tăng Mã Giảm

QCG 32% IDJ -23%

PVL 18% TAR -22%

QBS 6% DRH -21%

TCM 2% HTN -18%

TDM 0% KSB -18%

• QCG đứng đầu chiều tăng với mức tăng ấn tượng hơn 32%

Nguồn: Fdata, Mirae Asset



GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

• Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1,400 tỷ trong tuần qua

Nguồn: Fireant



DIỄN BIẾN NHÓM QUỸ MỞ

Nhóm quỹ mở bán ròng trở lại trong tuần (từ 15-119/04) với giá trị 500 tỷ đồng. Trong đó, 

- Nhóm quỹ DC VFMVN Diamond mua ròng hơn 1,7 triệu USD trong tuần qua

- Nhóm bán ròng dẫn đầu là nhóm quỹ Hàn Quốc với giá trị 16,8 triệu USD

Nguồn: Bloomberg, Mirae Asset

Top 20 quỹ 
mở

Dòng tiền 
ròng Quy đổi HQ ETFs DC VFMVN Diamond VFM VN30 Fubon

Net 1 day (0.6) (13.6) (0.6) (0.0) -   -   -   

Net 1 week (20.4) (500.1) (16.8) (3.6) 1.7 (0.5) (3.2)

Net 2 weeks (26.1) (639.9) (20.1) (6.1) (0.2) (2.2) 9.5 

Net 1 month (79.8) (1,954.2) (26.6) (53.1) (0.6) (15.7) (14.1)

Net 3 
months (79.8) (1,954.2) (26.6) (53.1) (0.6) (15.7) (14.1)

Net 6 
months (632.2) (15,489.6) (80.8) (551.5) (450.8) (30.2) 25.3 

Net 1 year (1,109.7) (27,187.0) (52.9) (1,056.7) (673.3) (182.2) (34.1)

Đơn vị (triệu USD) (tỷ đồng) (triệu USD) (triệu USD) (triệu USD) 



DIỄN BIẾN KHỐI NGOẠI TRÊN THẾ GIỚI

• Trong tuần (15-19/04/2024) tại khu vực Châu Á, dòng tiền FII rút ròng ở các nước trong đó Đài Loan và Ấn Độ bị rút ròng 
mạnh nhất với lần lượt 3,1 tỷ USD và 778 triệu USD. Riêng chỉ duy nhất Nhật Bản được mua ròng hơn 11 tỷ USD trong 
tuần vừa qua

Nguồn: Bloomberg



PHÂN LOẠI NHÀ ĐẦU TƯ

• Tuần 15-19/04/2024,  Nhóm tổ chức trong nước quay trở lại mua ròng mạnh hơn 3,300 tỷ, bên cạnh đó nhóm tự doanh cũng 
có diễn biến tương tự với 2,548 tỷ mua ròng trong tuần qua. Ngược lại, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1,600 tỷ.

Nguồn: Fiinpro, Mirae Asset
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GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(*) Đánh giá các chỉ số hoặc mã bằng điểm kỹ thuật từ -7 đến +7 điểm theo hệ thống đánh giá kỹ thuật từ Mirae Asset, tương ứng các mức: TIÊU CỰC (-7 đến -4 điểm), TRUNG TÍNH (-3 đến +3 điểm), & TÍCH CỰC (+4 đến +7 điểm).

Nguồn: Fdata, Mirae Asset

❑ Trong ngắn hạn, xu hướng phần lớn đang ở mức TIÊU CỰC. Tuy nhiên, xét về dài hạn Xu hướng vẫn duy trì ở mức 

TRUNG TÍNH

Mã Điểm kỹ thuật Xu hướng ngắn hạn

VNINDEX -5 TIÊU CỰC

VN30 -5 TIÊU CỰC

Kospi -2 TRUNG TÍNH

Nikkei 225 -7 TIÊU CỰC

Shanghai Composite 4 KHẢ QUAN

FTSE 100 (EU) -6 TIÊU CỰC

Dow Jones -4 TIÊU CỰC

Mã Điểm kỹ thuật Xu hướng trung hạn 
(3 – 6 tháng)

VNINDEX 1 TRUNG TÍNH

VN30 1 TRUNG TÍNH

Kospi 1 TRUNG TÍNH

Nikkei 225 -1 TRUNG TÍNH

Shanghai Composite 1 TRUNG TÍNH

FTSE 100 (EU) 1 TRUNG TÍNH

Dow Jones 1 TRUNG TÍNH



GÓC NHÌN KỸ THUẬT
• Dow Jones tiếp tục giảm điểm và đã mất ngưỡng 

38,000 điểm
• Trạng thái đánh giá kỹ thuật tiếp tục ở mức TIÊU 

CỰC

Nguồn: Fdata, Mirae Asset



GÓC NHÌN KỸ THUẬT
• VN-Index chốt tuần tại 1.174
• Mốc hỗ trợ ngắn hạn là vùng 1.170
• Vùng kháng cự ngắn hạn: 1.200

Nguồn: Fdata, Mirae Asset



TOP 20 MÃ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH CAO NHẤT 1 THÁNG

❑ Top 20 mã có giá trị giao dịch cao nhất phần lớn đang ở mức TIÊU CỰC

Mã Đóng cửa KLTB 20N Điểm kỹ thuật Xu hướng ngắn hạn

SSI 33.2 22,100,536 -5 TIÊU CỰC
STB 26.8 26,967,300 -2 TRUNG TÍNH
NVL 14.45 47,267,904 -5 TIÊU CỰC
DIG 27.4 24,689,796 -5 TIÊU CỰC

HPG 27.8 21,250,130 -5 TIÊU CỰC

VIX 16.3 34,838,884 -5 TIÊU CỰC
VND 18.9 29,976,220 -3 TRUNG TÍNH
VHM 41.5 12,933,090 -5 TIÊU CỰC
MWG 48.2 11,083,620 -5 TIÊU CỰC
MBB 22.7 23,413,424 -5 TIÊU CỰC
TCB 44.5 11,142,560 -4 TIÊU CỰC
GEX 19.7 24,631,996 -3 TRUNG TÍNH
SHS 17.4 26,176,004 -5 TIÊU CỰC
MSN 66.5 5,780,560 -2 TRUNG TÍNH
PVS 38.4 9,810,070 -5 TIÊU CỰC
CTG 31.6 10,660,780 -5 TIÊU CỰC
PDR 26.2 12,625,115 -5 TIÊU CỰC
VPB 18.15 17,777,724 -6 TIÊU CỰC
VCI 45 7,030,005 -5 TIÊU CỰC
SSI 33.2 22,100,536 -5 TIÊU CỰC



TRIẾT LÝ MIRAE ASSET: SỨC MẠNH GIÁ

(*) Điểm sức mạnh giá được Mirae Asset Research tính toán dựa trên các tiêu chí: 1) tăng trưởng giá cổ phiếu trong 1 & 4 & 12 tuần; 2) khối lượng giao dịch được cải thiện tích cực; 3) điểm kỹ thuật ngắn hạn từ 4 điểm trở lên

❑ Có 1 mã trong danh sách sức mạnh giá là: LPB (Ngân hàng)

Nguồn: Bloomberg, Fdata, Mirae Asset

Mã Ngành Đóng cửa Khối lượng trung bình 20 
ngày Điểm sức mạnh giá Điểm kỹ thuật ngắn hạn

LPB Ngân hàng 20,100 7,289,100 90 6 



CĂNG THẲNG ĐỊA CHÍNH TRỊ LEO THANG

Nguồn: Matteo Iacoviello, FT, GS
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CÚ SHOCK NGUỒN CUNG DẦU VÀ QUAN NGẠI VỀ LẠM PHÁT
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04/2024 Căng thằng 
Israel-Iran leo thang

01/2024: Gia tăng các 
cuộc tấn công nhằm vào 
tàu vận tải trên Biển Đỏ

10/2023: Hamas tổ chức 
tấn công vào Israel

06/2023: Saudi Arabia tiếp tục 
cắt giảm thêm sản lượng

10/2022: OPEC+ quay lại cắt 
giảm sản lượng 

02/2022: Chiến sự Nga-Ukraine 

Feb'22: Russian invasion of Ukraine

04/2020: OPEC+ cắt giảm sản 
lượng với quy mô lớn nhất

07/2021: OPEC+ đồng ý gia tăng
sản lượng dầu thô01/2020: Bùng nổ dịch Covid

11/2020: Phát triển thành công vaccine Covid 

Nov’20: Covid vaccine discovery

Biến động giá dầu trong các sự kiện lớn

Oil price and key events: Revisiting



CÚ SHOCK NGUỒN CUNG DẦU VÀ QUAN NGẠI VỀ LẠM PHÁT

Source: Matteo Iacoviello, Financial times, GS
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ÁP LỰC VỀ LÃI SUẤT VÀ BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ TĂNG 

Source: CME tool, Bloomberg
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Các dự báo mới nhất cho thấy xác xuất FED cắt giảm lãi suất 
chỉ có thể diễn ra từ tháng 9 2024

Do đó, sự chênh lệch giữa lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục 
kéo dài và gây áp lực lên tỷ giá 



SBV CAN THIỆP BÁN NGOẠI HỐI ĐỂ ỔN ĐỊNH TỶ GIÁ

Tỷ giá Việt Nam gia tăng mạnh trong quý đầu tiên của 2024 Ngân hàng Nhà nước bắt đầu bán ngoại hối để ổn định tỷ giá từ 19/04



Miễn trừ trách nhiệm

• Báo cáo này được công bố bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS), công ty chứng khoán được phép thực hiện môi giới chứng khoán tại 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Thông tin và ý kiến trong báo cáo này đã được tổng hợp một 
cách thiện chí và từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng những thông tin đó chưa được xác minh một cách độc lập và MAS không cam đoan, đại diện 
hoặc bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, về tính công bằng, chính xác, đầy đủ hoặc tính đúng đắn của thông tin và ý kiến trong báo cáo này hoặc của bất kỳ bản dịch 
nào từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Trong trường hợp bản dịch tiếng Anh của báo cáo được chuẩn bị bằng tiếng Việt, bản gốc của báo cáo bằng tiếng Việt có thể 
đã được cung cấp cho nhà đầu tư trước khi thực hiện báo cáo này.

• Đối tượng dự kiến của báo cáo này là các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp, có kiến thức cơ bản về môi trường kinh doanh địa phương, các thông lệ chung, luật 
và nguyên tắc kế toán  và không  có đối tượng nào nhận hoặc sử dụng báo cáo này vi phạm bất kỳ luật và quy định nào hoặc quy định của MAS và các bên liên 
kết, chi nhánh  đối với các yêu cầu đăng ký hoặc cấp phép ở bất kỳ khu vực tài phán nào sẽ nhận được hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào từ đây.

• Báo cáo này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, không phải và sẽ không được hiểu là một lời đề nghị hoặc một lời mời chào để thực hiện bất cứ giao dịch  
chứng khoán hoặc công cụ tài chính nào khác. Báo cáo này không phải là lời khuyên đầu tư cho bất kỳ đối tượng nào và đối tượng đó sẽ không được coi là khách 
hàng của MAS khi nhận được báo cáo này. Báo cáo này không tính đến các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của các khách hàng cá nhân. 
Không được dựa vào báo cáo này để thực hiện quyết định độc lập. Thông tin và ý kiến có trong báo cáo này có giá trị kể từ ngày công bố và có thể thay đổi mà 
không cần thông báo trước. Giá và giá trị của các khoản đầu tư được đề cập trong báo cáo này và thu nhập từ các khoản đầu tư đó có thể giảm giá hoặc tăng 
giá, và các nhà đầu tư có thể phải chịu thua lỗ cho các khoản đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là hướng dẫn cho hiệu suất trong tương lai. Lợi nhuận 
trong tương lai không được đảm bảo và có thể xảy ra mất vốn ban đầu. MAS, các chi nhánh và giám đốc, cán bộ nhân viên và đại diện của họ không chịu bất kỳ 
trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này.

• MAS có thể đã đưa ra các báo cáo khác không nhất quán và đưa ra kết luận khác với các ý kiến được trình bày trong báo cáo này. Các báo cáo có thể phản ánh 
các giả định, quan điểm và phương pháp phân tích khác nhau của các nhà phân tích. MAS có thể đưa ra các quyết định đầu tư không phù hợp với các ý kiến và 
quan điểm được trình bày trong báo cáo nghiên cứu này. MAS, các chi nhánh  và giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại diện có thể mua hoặc bán  bất kỳ chứng 
khoán  vào bất kỳ lúc nào và có thể thực hiện mua hoặc bán, hoặc đề nghị mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào như vậy hoặc các công cụ tài chính khác tùy 
từng thời điểm trên thị trường  hoặc theo cách khác, trong từng trường hợp, với tư cách là bên tự doanh hoặc môi giới. MAS và các chi nhánh có thể đã có, hoặc 
có thể  tham gia vào các mối quan hệ kinh doanh với các công ty để cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư, tạo lập thị trường hoặc các dịch vụ tài chính khác 
được cho phép theo luật và quy định hiện hành.

• Không một phần nào của báo cáo này có thể được sao chép hoặc soạn thảo lại theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào hoặc được phân phối lại hoặc xuất bản, 
toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MAS.
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